 MỨC ĐỘ SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	



	


PHIẾU KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA
       Kính thưa Ông/Bà
	Thiết kế chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) là một trong những phương pháp cải tiến việc giảng dạy chương trình cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng tôi đang tìm hiểu ý kiến đánh giá của các Doanh nghiệp và Giảng viên, là những người có kiến thức và kinh nghiệm về những năng lực, yếu tố và yêu cầu làm việc thực tiễn đối với một người cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đang cần và có. Chúng tôi đánh giá cao trình độ và kinh nghiệm công tác của quý Ông/Bà, chúng tôi mong quý Ông/Bà hãy chia sẻ với chúng tôi những ý kiến và nhận định của mình về năng lực người cử nhân Điện công nghiệp tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đóng góp của quý Ông/Bà, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng được chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận này.
	Với mỗi yếu tố dưới đây hãy đánh giá:
A. Mức độ về kiến thức, kỹ năng của sinh viên hiện đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức 1: Biết hoặc đã thấy
	Mức 2: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức 3: Có thể hiểu và giải thích
	Mức 4: Đã thực hành hoặc triển khai
B. Mức độ về Kiến thức, Kỹ năng của sinh viên nên đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức I: Biết hoặc đã thấy
	Mức II: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức III: Có thể hiểu và giải thích
	Mức IV: Đã thực hành hoặc triển khai
Và Ông/Bà vui lòng đóng góp thêm đối với từng nhóm kỹ năng (về sự cần thiết, tên gọi thực tế, mức độ phổ biến, quan điểm cá nhân ...) với mỗi tiêu chí (nếu cần).
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PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY SO VỚI CĐR
	
	
	CHUẨN ĐÀU RA HIỆN HÀNH
	A. MỨC ĐỘ SV ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	B. MỨC ĐỘ SV NÊN ĐẠT ĐƯỢC 

	
	
	
	Không biết hoặc không có
	Biết hoặc đã thấy
	Có thể cùng tham gia thực hiện
	Có thể hiểu và giải thích
	Đã thực hành hoặc triển khai
	Không biết hoặc không có
	Biết hoặc đã thấy
	Có thể cùng tham gia thực hiện
	Có thể hiểu và giải thích
	Đã thực hành hoặc triển khai

	a
	
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.(An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	a1
	Có kiến thức cơ bản về toán học (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of mathematics (calculus, algebra, probability) to solve technical problems in practice)
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	a2
	Có kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường...) để giải quyết các bài toán kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.
(Having basic knowledge of physics (mechanics, thermodynamics, electric fields, magnetic fields ...) to solve technical problems in practice)
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	a3
	Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp.
(Applying knowledge of occupational safety to eliminate and limit dangerous and harmful factors arising in industrial production)
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	
	a4
	Có kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử, kỹ thuật số và phân tích nguyên lý hoạt động các mạch điện, điện tử ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp.

	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	

	
	a5
	Có kiến thức về khí cụ điện và cung cấp điện để phân tích, lựa chọn các phần tử phù hợp trong thiết kế, vận hành và sửa chữa hệ thống Điện - Điện tử.

	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	a6
	Có kiến thức cơ bản về thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống tự động.
(Having basic knowledge about designing and programming automatic control systems)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	a7
	Có khả năng thi công, vận hành và sửa chữa thành thạo hệ thống điện công nghiệp, điện tử công nghiệp.
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	b
	
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn.(An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	b1
	Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện-điện tử.
(Detecting and identifying technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	b2
	Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành điện-điện tử.
(Estimating and explaining technical issues within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	b3
	Có thể tham gia cải tiến các sản phẩm điện-điện tử.
(Develop plans to solve technical problems within the discipline of Electrical Electronics Engineering Technology)
(Can participate in improving electrical electronic products)

	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	b4
	Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm điện, điện tử đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
(Applying technologies, knowledge and skills to create products that are technically and securely)
	X
	
	 
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm.(An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	c1
	Viết báo cáo và diễn giải các vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
(Write reports and interpret technical issues within the  scope of expertise)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	c2
	Thuyết trình các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
(Presentation of technical and non-technical issues)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	c3
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế và lập trình điều khiển
(Use specialized software for designing and programming controller)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	c4
	Tìm kiếm và áp dụng các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
(Search and apply specialized technical literatures)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	d
	
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật.(An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	d1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số …)
(Applying basic knowledge of electrical measurement, measurement system, measurement standards to use devices to measure electric quantities (voltage, current, power factor, frequency ...))
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	d2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
(Having basic knowledge of science and technology to explain causes and results of experiments)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	e1
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm.
(Actively perform tasks in the team)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	e2
	Phối hợp làm việc để hoàn thành mục tiêu chung
(Coordinate work to accomplish common goals)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X

	
	e3
	Tham gia tổ chức hoạt động và phát triển nhóm.
(Participate in organizing activities and developing teams)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f
	
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	f1
	Có khả năng tự học.
(Having ability to self-study)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	f2
	Nhận biết năng lực và lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân.
(Recognize competence and career planning for yourself)
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	f3
	Hiểu biết về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội.
(Understanding the morality and professional responsibility of the individual to society)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	f4
	Hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa trong môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia.
(Understanding and respecting the diversity of language and culture in multi-disciplinary and international working environment)
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	g
	
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp.(An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	g1
	Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh.
(Read and understand specialized technical documents in English)
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	g2
	Giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong môi trường làm việc đa quốc gia.
(Communicate basic English in a international work environment)
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	g3
	Ứng dụng tin học cơ bản.
(Applying Basic informatics)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
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